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BÀI 24: VIRUS (tiếp theo)
II. VAI TRÒ CỦA VIRUS:
	Câu 1: Đọc thông tin mục: Vai trò của virus (SGK, trang 110), hãy đặt tên vai trò của virus ứng với các hình sau:
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	Câu 2: Từ thông tin câu 1, kết hợp thông tin SGK (trang 110), hãy cho biết ứng dụng của virus trong thực tiễn.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 3: Cho thông tin trích từ bài báo như sau:

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là tên gọi chung để chỉ các sản phẩm hóa chất được dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp. Chúng có tác dụng ngăn ngừa, phòng trừ và tiêu diệt các đối tượng gây hại cho cây trồng, cho nông lâm sản. Hay để điều hòa, kích thích sinh trưởng cho cây trồng từ đồng ruộng cho đến kho bảo quản . Dựa trên các đối tượng gây hại khác nhau mà thuốc bảo vệ thực vật được phân ra một số loại chính như sau:

-Thuốc diệt trừ sâu hại.

-Thuốc trừ sâu, trừ nhện hay côn trùng gây hại.

-Thuốc trừ nấm, vi khuẩn hay vi sinh vật gây hại.

-Thuốc điều hòa sinh trưởng, phát triển.

Tuy sử dụng thuốc BVTV có hiệu quả tức thời, nhanh chóng và mang lại những lợi ích đáng kể. Thế nhưng, nó lại chính là nguyên nhân gây ra những hệ quả nghiêm trọng trên nhiều mặt.

Tác hại của thuốc hóa học bảo vệ thực vật

Làm mất cân bằng sinh thái: gây ô nhiễm môi trường (môi trường đất, môi trường không khí, môi trường nước,...); hình thành dịch bệnh; gây thiệt hại kinh tế; ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Nguồn: https://aqualife.vn.

Hãy đọc đoạn thông tinh trên và chỉ ra những tác hại của thuốc trừ sâu hóa học. Từ đó, cho biết những ưu điểm của thuốc trừ sâu có nguồn gốc từ virus.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


	Câu 4: Quan sát hình A, B, C, D sau đây và cho biết nội dung hình tương ứng với tên bệnh, tác nhân gây bệnh và biểu hiện cảu bệnh là gì? Hãy ghi câu trả lời vào một góc của hình.
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Câu 5: Quan sát Hình 24.7 (SGK, trang 11), cho biết bệnh do virus gây ra được lây truyền qua con đường nào? Cách phòng tránh là gì?
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NỘI DUNG TRỌNG TÂM
-Virus có vai trò trong nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn.

-Virus cũng là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh cho người, động vật, thực vật.

-Virus lây truyển theo nhiều con đường khác nhau như: từ mẹ sang con, tiếp xúc trực tiếp, truyền máu, tiêu hóa, hô hấp, vết cắn động vật,...
-Phòng chống bệnh do virus gây ra: ngăn chặn các con đường lây truyền bệnh, tiêm vaccine phòng bệnh,...


BÀI 25: VI KHUẨN
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN:
	Câu 1: Quan sát Hình 25.1 (SGK, trang 113), em có nhận xét gì về hình dạng của các loại vi khuẩn. Lấy ví dụ.
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..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2: Tìm hiểu thông tin về sự phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên. Em có nhận xét gì về môi trường sống của vi khuẩn. Lấy ví dụ.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3: Quan sát Hình 25.(SGK, trang 114), xác định các thành phần cấu tạo vi khuẩn bằng cách chú thích tên các phần được đánh dấu từ (1) ( (4).


[image: image9.png]@)

A Hinh 25.2. Giu tao ciia vi khudn




...............................................................................................................................................................................................



NỘI DUNG TRỌNG TÂM
-Hình dạng của vi khuẩn: đa số có dạng hình que (trực khuẩn lị), hình cầu (tụ cầu khuẩn), hình xoắn (xoắc khuẩn giang mai), hình dấu phẩy (phẩy khuẩn tả),...
-Cấu tạo của vi khuẩn gồm:

+Thành tế bào.

+Màng tế bào.

+Chất tế bào.

+Vùng nhân.

-Một số vi khuẩn có lông bơi hoặc roi bơi ( di chuyển.

II. VAI TRÒ CỦA VI KHUẨN:
	Câu 1: Nghiên cứu thông tin SGK, quan sát các hình 25.3, 25.4 (SGK, trang 114,115), hoàn thành các câu hỏi sau:

1.1. Điều gì xảy ra với xác động vật, thực vật trong đất?

............................................................................................................................................

1.2. Em rút ra được vai trò gì của vi khuẩn trong tự nhiên?

...................................................................................................................................................

1.3. Kể tên một vài ứng dụng của vi khuẩn trong thực tiễn?

...........................................................................................................................................

1.4. Hãy đề xuất một số phương pháp bảo quản thực phẩm trong gia đình?

..........................................................................................................................................

Câu 2: Nghiên cứu SGK, quan sát các hình 25.5, 25.6 (SGK trang 115), hoàn thành các nội dung bảng sau:

Tên bệnh

Tác nhân gây bệnh

Biểu hiện bệnh

Bệnh tiêu chảy

Trực khuẩn đường ruột

?

?

Vi khuẩn lao

?

Câu 3: Theo em, bệnh do vi khuẩn gây ra có thể được lây truyền qua con đường nào? Hãy nêu một số biện pháp phòng chống bệnh do vi khuẩn gây ra.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



NỘI DUNG TRỌNG TÂM

-Vai trò vi khuẩn:

+Có lợi: phân hủy xác sinh vật và chất hữu cơ làm sạch môi trường; chế biến thực phẩm.

+Có hại: gây bệnh cho người, động thực vật; làm hư hỏng thức ăn; làm thức ăn bị ôi thiu.

-Phòng chống bệnh do vi khuẩn: vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo quản thực phẩm đúng cách.

BÀI 26: THỰC HÀNH QUAN SÁT VI KHUẨN. 
TÌM HIỂU CÁC BƯỚC LÀM SỮA CHUA
I. QUAN SÁT VI KHUẨN:
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II. CÁC BƯỚC LÀM SỮA CHUA:
[image: image12.png]> Huéng dan lam sita chua
1. Chudn b
Nguyén ligu:
— Sita chua: 1hop (100g) - Sifa dic co dudng: 1 hop (380 g)
- Nudc dun sbi: 500 ml - Nudc dun s6i dé ngudi: 500 ml

Dung cy: céc thuy tinh, ndi i hogc thiing x6p, dia, chau thuy tinh,
nhiétké.

2. Cdch tién hanh

Buide 1: Mé hop sita dic va d6 vio chau thuy tinh.

Buidc 2: Thém vao chau thuy tinh 1 lit nidc theo ti 1¢: 1/2 nuéc
vita dun si: 1/2 nuéc sbi d& nguoi va khudy déu sao cho nhiét
d6 hén hgp khodng 40 °C - 50 °C.

Biidc 3: Cho vio hén hop trén mot hop sita chua dé bé sung
vi khudn lactic, khudy nhe, déu tay.

Buidc 4: Miic hén hop sita chua vao cic céc thuy tinh nhé c6
nip day.
Buide 5: Xép cic c6c vao néi it hodc thing x6p va it khoang 8 — 12 gid.
Buidc6: Bao quan sita chua da & trong ngan mét ta lanh.

CHOY ]

— Sita chua sau khi i phai
sinh, min, co mau {ring
siia va vichuanhe.

—Khi it dung nudc sdi cin
cosuho trg clia gido vién
hodc phy huynh.
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CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG (tt)
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